Đánh giá thực trạng đảm bảo an sinh xã hội
cho người dân tộc thiểu số Việt Nam
TS. Nguyễn Lâm Thành
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước và cơ sở chính sách về an sinh xã hội 

- Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01-6-2012, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” đã đặt ra mục tiêu: “Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân”. Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong lãnh đạo đất nước.


- Về cơ sở pháp luật, Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên khẳng định quyền an sinh xã hội cơ bản cho mọi công dân. Cụ thể tại Điều 34 quy định: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”; Điều 59 quy định: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội”. Về các dự án luật: Bộ Luật Lao động sửa đổi (năm 2012) có đề ra việc tăng cường hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động yếu thế trên thị trường thông qua các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; Luật Việc làm (năm 2013) mở rộng cơ hội cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đều bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp); Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (năm 2013) mở rộng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, nhất là các nhóm yếu thế; Luật giáo dục (2013) cũng có nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng nghèo, dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.


- Về chính sách cụ thể đối với dân tộc thiểu số, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, quyết định chính sách nhằm bảo đảm và thúc đẩy an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thông qua các chương trình giảm nghèo (Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, Chương trình 30a, Chương trình 135); chính sách về giáo dục cho vùng dân tộc như miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú; Chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt từ khi thực hiện Quyết định 134 (2005) đến quyết định 2085 (2016); Chính sách về bảo hiểm y tế với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; chính sách phát triển văn hóa- thông tin vùng sâu, vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân; chính sách hỗ trợ cấp gạo cho các vùng bị thiên tai, thiếu đói v.v. Có thể nói những năm vừa qua có rất nhiều chính sách của nhà nước nhằm cải thiện an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

2. Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc trong thời gian qua

a. Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, dịch chuyển cơ cấu lao động

- Công tác đào tạo nghề là nội dung được chú trọng nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho đối tượng lao động là người dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, trong 3 năm từ 2016-2018, đã có 130.000 lao động dân tộc thiểu số được học nghề từ trung cấp trở lên, trong đó 62.000 được hỗ trợ học nghề trung cấp, cao đẳng nội trú; và 350.000 người được hỗ trợ học nghề sơ cấp và trình độ dưới 3 tháng theo Quyết định 1956. Hiện mới có 14% lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo, chủ yếu là các khóa ngắn hạn so với tỷ lệ chung cả nước là 25%.. 



Tỷ lệ có việc làm một số dân tộc năm 2015
	 Tiêu chí
	Dân tộc Kinh
	Dân tộc Thái
	Dân tộc Mông
	Dân tộc Gia rai
	Dân tộc Khmer

	Tỷ lệ có việc làm trên 15 tuổi
	58,4
	99,3
	99,8
	99
	95,9

	Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực NN
	46,6
	89,2
	98,3
	97,5
	61

	Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực CN
	12,7
	5,2
	0,4
	0,6
	21,4

	Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực DV
	40,9
	5,6
	1,3
	1,9
	17,6

	Tỷ lệ lao động có kỹ năng
	63,2
	17,4
	6,3
	20,8
	48

	Tỷ lệ lao động giản đơn
	36,8
	82,6
	93,7
	79,2
	52



 Thành quả phát triển kinh tế và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động dân tộc thiểu số và có sự cải thiện trong thời gian gần đây ở cac chỉ số: về tỷ lệ có việc làm từ 15 tuổi trở lên, cơ cấu lao động phân bổ ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, có tay nghề v.v Tuy nhiên, các chỉ số trên vẫn phản ảnh mặt bằng chất lượng lao động, việc làm rất thấp. Nhìn vào bảng dưới đây cho thấy: tỷ lệ có việc làm (theo tiêu chuẩn Việt Nam) tới trên 98% nhưng chủ yếu ổn định trong lĩnh vực nông nghiệp. phần lớn là lao động giản đơn, năng suất lao động thấp. 

Các chỉ số so sánh với dân tộc Kinh đều kém rất xa nhất là tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp, dịch vụ, tỷ lệ lao động có kỹ năng. Càng là các dân tộc sống ở vùng núi cao, dân tộc ít người các chỉ số việc làm càng thấp về chất lượng. Dân tộc Khmer do sinh sống ở vùng đồng bằng nên khả năng tiếp cận việc làm tốt hơn các dân tộc khác ( lao động có kỹ năng chiếm 48% so với 17,4% của dân tộc Thái và 6,3% của dân tộc Mông). Hiện tỷ lệ thanh niên dân tộc thiểu số không có việc làm hiện chiếm 5,76%, cao gấp 2,5 lần tỷ lệ chung cả nước (2,34%).


Hiện nay có xu hướng dịch chuyển lao động ở các vùng miền núi đến các vùng phát triển tìm kiếm việc làm, chủ yếu là các công việc nặng nhọc, các công việc mà người Kinh đã rời bỏ. vì thu nhập thấp. Một số có viêc làm tương đối ổn định tại các khu công nghiệp (Đồng Nai, Bình Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh), khu vực hầm mỏ Quảng Ninh. Một bộ phận không nhỏ không có tay nghề tìm kiếm việc làm ở các công trường  xây dựng tại các trung tâm đô thị, các chợ đường biên hay lao động qua biên giới Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia thậm chí Thái Lan hình thành thị trường lao động phi chính thức. Đây là những vấn đề đặt ra cho chính sách cần giải quyết.
b. Về giảm nghèo

Một số chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số đã được triển khai, như chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư, chương trình 135, hỗ trợ bảo vệ rừng , chính sách tín dung v.v. Chính phủ ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách giảm nghèo và đạt được những thành tựu đáng kể. Đến năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm xuống còn 28,4%, các xã biên giới, đặc biệt khó khăn còn 35,28%. Tỷ lệ nghèo giảm ở tất cả các vùng. Vùng Đông Bắc còn 14,87%, Tây Bắc 28,01%, Bắc Trung Bộ  8,39%, Tây Nguyên 12,86%, Tây Nam Bộ 6,08%. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo trên chưa thực sự bền vững, con số tái nghèo (do nhiều nguyên nhân cũng gần tương đương số thoát nghèo). Thu nhập bình quân người dân tộc hiện chỉ bằng 2/5 thu nhập bình quân chung cả nước, có nơi chỉ bằng 1/5. Số hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện là 865 ngàn hộ (chiếm 52,66%) số hộ nghèo cả nước. Trong khi con số này ở các vùng Đông Bắc 304 ngàn hộ (chiếm 77%), Tây Bắc 192 ngàn hộ (96,9%), Bắc Trung Bộ 98 ngàn hộ (40,8%), Duyên Hải Miền Trung 72 ngàn hộ (41,2%), Tây Nguyên 129 ngàn hộ (73,6%), Tây Nam Bộ 55 ngàn hộ (19,9%). Lõi nghèo hiện tập trung ở vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ nghèo là dân tộc thiểu số cũng rất cao, có nơi gần như tuyết đối (vùng Tây Bắc).

Việc làm, sinh kế, thu nhập và các yếu tố tác động về thiên tai ảnh hưởng nhiều đến kết quả giảm nghèo. Chính sách sắp tới của chính phủ phải hướng mạnh hơn về thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm để giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo.

 c.Về bảo đảm giáo dục tối thiểu 

Các chương trình, chính sách hỗ trợ giáo dục cho con em hộ nghèo, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được triển khai đồng bộ, hiệu quả như: chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, học sinh các trường dân tộc nội trú và bán trú.v.v 

Phổ cập giáo dục đã hoàn thành trước thời hạn từ cấp mầm non đến cấp trung học cơ sở, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mầm non chiếm 17% học sinh cả nước; tiểu học chiếm 17,5%, trung học cơ sở chiếm 15,4%, trung học phổ thông chiếm 12,4% trong khi tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số là 14,6%. Điều này phản ảnh mức độ tiếp cận giáo dục của đồng bào dân tộc thiểu số tốt hơn trước đây. Tỷ lệ một số bậc học cao vì cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ sinh cao so với dân tộc Kinh. Tuy nhiên, bậc học càng cao tỷ lệ càng giảm, tỷ lệ trẻ 5 tuổi học mẫu giáo cũng còn đạt thấp. Có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm dân tộc (nhất là dân tộc ít người, dân tộc sống ở vùng núi cao như La Hủ, Mông, Khơ Mú v.v. ), chênh lệch giữa trẻ em trai và trẻ em gái. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ không biết đọc ,viêt thông thạo tiếng phổ thông hiện nay trong độ tuổi lao động còn rất cao, tới 21%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học THCS mới đạt 84%, THPT đạt 41,48%, 30 dân tộc có tỷ lệ người tốt nghiệp đại học, cao đảng chiếm dưới 1% dân số v.v. Đây cũng là thách thức trong công tác giáo dục miền núi.
d. Về bảo đảm y tế tối thiểu

Các chính sách thực hiện bao gồm: hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo, cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, các chương trình phòng chống dịch và các bệnh nguy hiểm, tiêm chủng mở rộng đã được tiến hành. Hệ thống y tế cơ sở được hoàn thiện, trước tiên tập trung vào các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn bao gồm cả hạ tầng trạm y tế, bệnh viện và cán bộ y tế; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để tăng chất lượng dịch vụ và giảm tải cho tuyến trên; hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. 


Đến năm 2018., tỷ lệ người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế đạt 93,68%  so với tỷ lệ cả nước là 83,66%. Nhiều tỉnh có tỷ lệ phủ khá cao từ 95-99% như: Lai Châu (95%), Cao Bằng (98%), Điện Biên (99,2%), Sóc Trăng ( 99,6%) v.v. Tuy nhiên, Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng BHYT tuyến cơ sở đạt thấp (18,5%), chi khám chữa bệnh chỉ đạt 2,6%. Nếu tính cả tuyến huyện thì chi khám bảo hiểm y tế chi đạt 32,6% (2017) và 31% (2018). Điều này dẫn đến các tỉnh miền núi kết dư số BHYT và chuyển nguồn chi cho các tỉnh phát triển dẫn đến sự bất bình đẳng. Người dân tộc thiểu số do nhiều lý do khác nhau (điều kiện đi lại, phong tục tập quán, cơ sở vật chất dịch vụ y tế, v.v) không thể tiếp cận được dịch vụ công về y tế. Hiện tỷ lệ phụ nữ khám trong thai  kỳ mới đạt 71%, phụ nữ sinh con tại nhà lên tới 36,3%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trong độ tuổi là 32%, tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt thấp (Lai Châu -15,9%, Lào cai – 28,6%, Khánh Hòa – 23,5%). Đây là những vấn đề chính sách và công tác y tế cần có sự điều chỉnh sắp tới.
e. Về bảo đảm nhà ở tối thiểu

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn, dân tộc  thiểu số đã được thực hiện từ năm 2005 đến nay qua các quyết định 134, 167. Đến nay riêng chương trình nhà ở nông thôn, giai đoạn 1 đã hoàn thành hỗ trợ cho 531 nghìn hộ, giai đoạn 2 dự kiến hỗ trợ thêm 311 nghìn hộ. Chương trình nhà ở đã góp phần cải thiện điều kiện nhà ở tối thiểu cho hàng triệu người dân nghèo dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, qui mô và chất lượng nhà ở còn thấp, độ bền vững chưa cao. Một số nơi không phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt nên chưa phát huy được hiệu quả.

g.. Về bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường

Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã chú trọng tới người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, giúp cải thiện đời sống của người dân nông thôn, đặc biệt là các đối tượng được hưởng chính sách. Người dân đã được hỗ trợ công trình nước sạch, hố xí hợp vệ sinh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nên tập quán và hành vi vệ sinh của người dân đã được cải thiện. 

h. Về bảo đảm tiếp cận thông tin

Thực hiện mục tiêu thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin và truyền thông giữa các khu vực, vùng, miền trong cả nước, thông qua tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông, tăng cường cơ sở vật chất và nội dung thông tin. Thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích ( với 7.640 điểm bưu điện văn hóa xã); cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (18 ấn phẩm, 51,2 triệu tờ/cuốn), xã kênh phát sóng phát thanh, truyền hình bằng (22 thứ tiếng), mang thông tin di động đã phủ sóng hầu hết các xã v.v.đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn. 

i. Trợ giúp khẩn cấp

Trợ giúp khẩn cấp cho những người, hộ gia đình gặp rủi ro do thiên tai đã được thực hiện cơ bản đáp ứng được nhu cầu về bảo đảm an sinh cho người dân trong tình trạng khẩn cấp. Riêng giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, Chính phủ đã hỗ trợ 306.936 tấn gạo cho các địa phương để thực hiện cứu đói cho hơn 15.601.934 nhân khẩu thiếu lương thực; hỗ trợ gần 3.000 tỷ đồng để các địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong số này chủ yếu là đối tượng vùng miền núi, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai bão lũ đồng bằng.
3. Đánh giá chung, và giải pháp

- Nhìn chung, các chính sách về an sinh xã hội ngày càng phù hợp hơn về phạm vi đối tượng, tiêu chí xác định đối tượng, mức hưởng và điều kiện hưởng nên đã góp phần tăng hiệu quả cũng như mức độ bền vững. 

-  Đã huy động được nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ cùng ngân sách nhà nước để giải quyết vấn đề an sinh xã hội.


Một số hạn chế thách thức:


- Số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 52,6% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước.


- Tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng và tác động lâu dài đến đời sống nhân dân, trong khi đó, nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước; mức hỗ trợ còn thấp, chưa bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia đóng góp của khu vực tư nhân còn bất cập, chưa phát huy hết tiềm năng tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.


Các chính sách chưa được triển khai đồng bộ, phân bổ nguồn vốn chưa kịp thời, một số chính sách ban hành còn chậm nên không thể kịp thời bố trí kinh phí để triển khai.


- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách về an sinh xã hội ở một số địa phương còn yếu. Nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền chưa đa dạng, chưa toàn diện và hiệu quả chưa cao.


Một số giải pháp 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp theo hướng giảm chồng chéo. Tập trung ưu tiên chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng nghèo, đặc biệt khó khăn, tránh bình quân, hỗ trợ theo nhu cầu và tạo động lực phấn đấu cho đối tượng thụ hưởng, khuyến khích người dân chủ động, tích cực tự an sinh. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách.


- Huy động nguồn lực, ưu tiên ngân sách trung ương để thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế, đồng báo dân tộc thiểu số, dân tộc rất ít người và các vùng khó khăn nhất. Tăng cường xã hội hội hóa, tiếp tục huy động nguồn lực trong nhân dân, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, bảo trợ các đối tượng yếu thế. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, niêm yết công khai và hướng dẫn cụ thể cho người dân. Xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ công, tách bạch chức năng quản lý đối tượng với chức năng chi trả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện các quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công và an sinh xã hội và bộ chỉ số an sinh xã hội.


- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và tăng cường phản biện xã hội. Hoàn thiện hệ thống theo dõi giám sát cho từng lĩnh vực, thực hiện nghiêm túc hoạt động báo cáo định kỳ, cập nhật liên tục và chính xác số liệu qua các cấp quản lý.


- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Phổ biến giới thiệu các mô hình quản lý, các mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả, các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội..., khuyến khích các đối tượng yếu thế tự vươn lên bảo đảm an sinh, khắc phục tính ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước./.
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